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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

THÀNH PHỐ CÀ MAU                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             

TỈNH CÀ MAU                                                                                             

Bản án số: 08/2017/KDTM-ST                                 

Ngày: 29 – 8 – 2017                     

V/v            hợ  đồng tín dụng 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hứa Minh Hải  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Mỹ Hươ g 

2. Bà Trần Kim Nguyện 

- Thư ký phiên tòa:   g H                    ư    Toà án                  ố C  

M         C  M  . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham gia phiên 

tòa:   g Ngô Kiê   ịnh – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 26 tháng 7   m 2017, ngày 25 đến ngày 29   á g 8   m 2017 tại trụ 

sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau,      C  M    xét xử sơ   ẩm công khai vụ án 

thụ lý số: 24/2015/TLST-KDTM ngày 03 tháng 11   m 2015, theo Quyế  đị   đư  vụ 

án ra xét xử số: 445/2017/Q XXST-KDTM ngày 19 tháng 6   m 2017, về việ  

“Tranh ch p hợ  đồng tín dụng” giữ   á  đươ g sự: 

1. Nguyên đơn: Ng      g   ươ g mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên  ại D. 

 ịa ch : Số 199, Nguyễ  Lươ g B,   ường B, thành phố D, t nh Hải Dươ g. 

Ng    đ      n           ủ  nguyên đơn: Ông  ỗ Thanh S,     gười đại  iệ       

  á            g  ê  đơ   Ch  tịch Hội đồng thành viên c   Ng      g   ươ g mại 

 NHH mộ        viê   ại D). 

Ng    đ      n      ủy  uy n  ủ  nguyên đơn:   g Q á   Mi          giám đố  

phụ trách chi nhánh Cà Mau       ả        ề   g   04   á g 5   m 2017), (có mặt).  

2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nh    . 

 ịa ch : Số 234, Quốc lộ 1A,  p Cây T, xã B, thành phố C       C  M  . 

Ng    đ      n           ủ  bị đơn: Ông Hu    Mi          gười đại  iệ         á  

          ị đơ  đơ   Giám đốc công ty TNHH Nh    )   đ  g  ị tạm giam). 

NỘI   NG V   N: 

* Theo đơ    ởi  iệ   g   19/10/2015 v  tại   iê       đại  iệ   g  ê  đơ  

trình bày: Theo hợ  đồng tín dụng số: 212/CVHM-OCEANBANK/2011 ngày 
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30/01/2011 và hợ  đồng tín dụng số: 0022/CVHM-OCEANBANK/2012 ngày 

20/02/2012 và các phụ lục hợ  đồng kèm theo hợ  đồng chính, công ty trách nhiệm 

hữu hạn Nh     (Sau đ   gọi tắt là công ty  ) vay vốn tại Ng      g   ươ g mại 

trách nhiệm hữu hạn mộ        viê   ại D   i   á   C  M    S   đ   gọi tắt là 

Ngân hàng D) với các nội    g  ơ  ản sau: 

- Số tiền vay: Hạn mức tối đ     20.000.000.000đ    i mươi    đồng); 

- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợ  đồng tín dụng; 

- Mụ  đí   v  : Bổ sung vốn kinh doanh mua nguyên liệu; 

- Lãi su t: Theo từng khế ước nh n nợ; 

- Lãi su t quá hạn: 150% lãi su t trong hạn; 

- Lãi su t phạt ch m trả: 150% lãi su t trong hạn. 

Tổng số nợ vay theo từng khế ước nh n nợ (gi y nh n nợ) bao gồm 

500.000USD v  5.920.000.000đ. 

- Tài sản bả  đảm cho các khoản nợ vay: Hợp đồng cầm cố tài sản bằng quyền 

đòi  ợ số: 049/CVCC-OCEANBANK/2011 ngày 30/01/2011; hợ  đồng cầm cố tài 

sản bằng quyề  đòi  ợ số: 24-049/CVCC-OCEANBANK/2011 ngày 25/10/2011; hợp 

đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ số: 28-049/CVCC-OCEANBANK/2011 ngày 

08/11/2011; hợ  đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ số: 0002/CVCC-

OCEANBANK/2012 ngày 20/02/2012; hợ  đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ 

số: 01-0002/CVCC-OCEANBANK/2012 ngày 22/02/2012; hợ  đồng cầm cố tài sản 

bằng quyề  đòi  ợ số: 02-0002/CVCC-OCEANBANK/2012 ngày 16/7/2012; hợp 

đồng thế ch p tài sản số: 0006/H  C- OCEANBANK/2012 ngày 27/4/2012 và phụ 

lục hợ  đồng thế ch p tài sản số: 01/PL/0006/H B -OCEANBANK/2012.  

Hiện tại   ô g       ò   ợ Ngân hàng D số  iề  nợ gốc là 4.425.721.338đ v  

499.794.84USD. Mặ     Ngân hàng D đ    iề   ầ    ắ    ở  đô  đốc và tạ  điều 

kiệ       ô g              á   ợ   ư g  ô g       ố                  ô g   ự   iệ  

 g    vụ trả nợ và không hợp tác làm việc với Ngân hàng. 

Từ nội dung trên  đại  iệ  Ngân hàng D yêu cầu  ô g          g    vụ       

  á      Ngân hàng tổng số  iề   ợ    28.052.400.860đ      g đ   ợ gốc 

4.425.721.338đ v  499.794.84USD   ươ g đươ g 11.385.326.455đ)  1USD     đổi 

bằ g 22.780đ;   i     g  ạn c   đồng Việ  N m    50.800.000đ    i     g  ạn c a 

đồng  ô L     2.400USD  ươ g đươ g 54.672.000đ;   i   á  ạn c   đồng Việt Nam 

   6.435.822.541đ    i   á  ạn c   đồ g  ô L     246.392 23USD  ươ g đươ g 

5.612.814.999đ;   i   ạt c   đồng Việ  N m    60.771.344đ    i   ạt c   đồ g  ô L  

là 1.162,08USD  ươ g đươ g 26.472.182đ.  ồng thời  đại diện Ngân hàng D yêu cầu 

xử lý tài sản bả  đảm là các hợ  đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ và tài sản thế 

ch p là thành phẩm hàng tồn kho có tổng khối  ượng 46.100kg.          

   ại biên bản l y lời    i  g   03/11/2016, ông H     Minh T – Giám đốc 

 ô g     NHH   trình bày:   g xá  đị    ô g             ợ  đồng vay nợ tại Ngân 

hàng D theo từng khế ước nh n nợ   ư g  iện còn nợ bao nhiêu thì ông không xác 
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đị   đượ   ô g đồ g   để ông Nguyễn Hoàng N là kế toán c a công ty đối chiếu nợ 

với Ng      g để xá  định số nợ cụ thể.  

* Tại biên bả  đối chiếu  ư  ợ giữ  Ng      g D v   ô g       ô g N xá  định 

 ô g       ò   ợ Ngân hàng D vốn gốc là 499.794 84USD v  4.425.721.338đ, riêng 

khoản tiề    i   ư  xá  đị   được.  

NH N Đ NH  ỦA   A  N: 

 [1]  ề  ố  ụ g: C    ứ gi y chứng nh   đ  g           g iệp c a công ty 

trách nhiệm hữu hạn Nh     (s   đ   gọi tắt là công ty  ) thì công ty có 02 thành 

viên góp vốn gồm ông Hu nh Minh T và bà Trần Thị Thanh T, do ông Hu nh Minh T 

– Giám đố      gười đại  iệ  theo pháp lu t      ô g   . Hiện ông Hu nh Minh T 

đ  g  ị tạm giam và bị kết án về tội “Lừ  đảo chiếm đ ạt tài sả ” theo bản án hình sự 

sơ   ẩm số: 17/2017/HSST ngày 10/7/2017 c a Tòa án nhân dân t nh Cà Mau. Theo 

khoả  6  iều 13 c a Lu t doanh nghiệ      định “Đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp 

luật của công ty bị tạm giam, kết án tù … thì thành viên còn lại đương nhiên làm 

người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội 

đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.”. N ư v y, mặc dù 

bà Trần Thị         đ   ị kết án cùng tội danh với ô g     ư g    đ  g được tại 

ngoại nên bà phải đươ g   iê    m  gười đại diện theo pháp lu t c    ô g     .     

nhiên, bà T không hợp tác làm việc với  ò  á  v    ước từ nh    á  v    ản tố tụng 

c    ò  á  đ  gi  . C    ứ biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 20/10/2015 c a 

 ô g      thể hiện bà Trần Thị C là thành viên c a Hội đồng thành viên c    ô g      

 ê   ò  á  đ     định cho bà T tiến hành tổ chức họp Hội đồ g       viê  để cử 

 gười tham gia tố tụ g   ư g      vẫn không thực hiệ .  ò  á   ũ g đ  đến gặp bà C 

để tiến hành làm việ  v  gi    á  v    ản tố tụng cho bà C như g  ị bà T và ông 

Hu nh Trầ  Mi   N              g    ả   đồng thời   ước từ nh    á  v    ản tố 

tụ g m   ò  á  đ  gi  . D  đ   việ  đại diệ   ô g        ô g đế     m gi    iê   ò  

để   ứ g mi     ằm  ả  vệ    ề  v   ợi í    ợ    á      m     ê    ải  ự gá   

  ị        ả     việ    ô g   ứ g mi     ặ    ứ g mi     ô g đầ  đ .  ò  á   iến 

hành xét xử vắng mặ  đại diệ   ô g               định tại điểm b khoả  2  iều 227 

c a Bộ lu t tố tụng dân sự        ơ sở.  

[2]  ề   ại việ             v    ẩm    ề :        việc tranh ch p phát sinh trong 

hoạ  độ g  i            ươ g mại giữa các tổ chứ     đ  g     i         với nhau 

v  đều có mụ  đí    ợi nhu n          đị    ại    ả  1  iề  30     Bộ       ố  ụ g 

    sự. Mặc d    ô g              vi vi   ạm trong việc xử    đối với tài sản thế 

ch p là thành phẩm hàng tồ       đại diệ  Ng      g D đ    iều lầ    m đơ   ố cáo 

gửi đế   ơ       ả   sá  điều tra Công an t nh Cà Mau yêu cầu xử lý về hành vi tẩu 

tán tài sản thế ch     ư g  ơ            ô g   ụ lý giải quyết vì cho rằ g đ      

tranh ch p dân sự v   ướng dẫ  đươ g sự đến nộ  đơ    ởi kiện tại Tòa án. Tại phiên 

 ò       đại diệ   g  ê  đơ   ê   ầu Tòa án xem xét, giải quyết buộc bị đơ        

toán nợ, không yêu cầ   ơ        ứ     g x m xé    u hiệu hình sự. Vì v y, Tòa án 
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thành phố Cà Mau thụ lý giải quyết vụ á     đú g   ẩm quyền     đị    ại    ả  1 

 iề  30     ả  1  iề  35 v     ả  1  iề  39     Bộ       ố  ụ g     sự.         

[3]  ề  ội    g: Q     ệ   á                  giữ   á  đươ g sự đượ  xá  đị   

              về  ợ  đồ g  í   ụ g         đị     i s   . Hợ  đồ g     đượ    iế      

  ê   i     ầ   ự  g  ệ  v       ợ    á        ê  đượ   ô g        ả  vệ. Q á  rình 

  ự   iệ   ợ  đồ g  công ty   đ  vi   ạm  g    vụ         á  v  vi   ạm  ợ  đồ g 

 ả  đảm  ê  đượ  x m xé              m  ơ sở           ợ  đồ g. 

 ại   iê       đại  iệ  Cô g      vắ g mặ    ư g      ứ v    á    i  iệ     ứ g 

 ứ        g  ồ sơ vụ á  và  iê   ả  đối   iế   ư  ợ   ể  iệ  việ  công ty   có xác 

     ợ  đồ g  í   ụ g số: 212/CVHM-OCEANBANK/2011 ngày 30/01/2011 và hợp 

đồng tín dụng số: 0022/CVHM-OCEANBANK/2012 ngày 20/02/2012 và các phụ lục 

hợ  đồng kèm theo hợ  đồ g   í   để vay số tiền theo từng khế ước nh n nợ (gi y 

nh n nợ) bao gồm 500.000USD v  5.920.000.000đ;      ế        i sả  đảm  ả  v   

vố   đế                  á  mộ    ầ   iề  vố  v  lãi,  iệ   ô g       ò   ợ Ngân 

hàng D số  iề  vố      các    ả  v         : 4.425.721.338đ v  499.794.84USD 

đú g   ư  ê   ầ       g  ê  đơ  đặ    .  ối với    ả   iề    i     g  ạ     i   á  ạ  

v    i   ạ     m   ả đượ      đị    ụ   ể     g  ợ  đồ g v   ừ g  ầ         ế ướ  

      ợ đượ   í     ê   ơ sở               má   í       ươ g đối      ợ .    v y, 

  ộ  công ty       g    vụ         á        ộ    ả   ợ gố  v    i    

28.052.400.860đ cho Ngân hàng D                   ợ .     

 ại   iê   ò    g  ê  đơ  đặ      ê   ầ  xử      i sả    ế     . Xé          i 

vay  ợ  công ty          á   ợ  đồ g  ả  đảm gồm: Hợ  đồng cầm cố tài sản bằng 

quyề  đòi  ợ số: 049/CVCC-OCEANBANK/2011 ngày 30/01/2011; hợ  đồng cầm 

cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ số: 24-049/CVCC-OCEANBANK/2011 ngày 

25/10/2011; hợ  đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ số: 28-049/CVCC-

OCEANBANK/2011 ngày 08/11/2011; hợ  đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ 

số: 0002/CVCC-OCEANBANK/2012 ngày 20/02/2012; hợ  đồng cầm cố tài sản 

bằng quyề  đòi  ợ số: 01-0002/CVCC-OCEANBANK/2012 ngày 22/02/2012; hợp 

đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ số: 02-0002/CVCC-OCEANBANK/2012 

ngày 16/7/2012. Tuy nhiên,  á    ư  í   ụng xu t khẩu theo hợ  đồng cầm cố tài sản 

bằng quyề  đòi  ợ     đ   ị h y bỏ và hết hạn hiệu lự       í   ô g        ô g gi   

   g     đối tác nên Ngân hàng D không thu được tiề     g      í  đối tác thanh 

  á       ô g     .  ối với hợ  đồng thế ch p tài sản số: 0006/H  C- 

OCEANBANK/2012 ngày 27/4/2012 và phụ lục hợ  đồng thế ch p tài sản số: 

01/ L/0006/H B -OCEANBANK/2012 là tôm thành phẩm hàng tồn kho, có tổng 

khối  ượng 46.100kg với tổng trị giá 20.511.800.000đ. Xét th y, tài sản   ế      này 

đ   ị  ô g       ị       ể  để xử     á      ê   g  i thể  iệ   ại  iê   ả   g   

19/5/2013     Ng      g      đồ g   ời  iệ          xá  mi     ự   ế mặ     g     

  ô g  ò   ồ   ại. D  đ   đối  ượ g       i sả  đảm  ả      g  á   ợ  đồ g  í   ụ g 

 iệ    ô g  ò   ê    ô g         ứ            ê   ầ  xử      i sả    ế         đại 

 iệ  Ngân hàng đặ     là      ợ . 
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 ại  iệ   iệ   iểm sá    á   iể       điểm về việ              á        ố  ụ g 

    sự     g   á         ụ     giải    ế  vụ á  v   ại   iê   ò        ẩm   á   Hội 

đồ g xé  xử    ư    v   á  đươ g sự     ươ g đối đú g        ự       ụ     Bộ       ố 

 ụ g     sự     đị  .       ời  ạ        ế  đị    ạm đ        giải    ế  vụ á       á 

  ời gi       đị     ư g     á  đươ g sự   iế   ợ   á    ầ    ải xá  mi   việ  

gi m  giữ     ô g   để  iế         m việ   v  v      m     vụ á   é    i.  ề  ội 

dung:  ại  iệ   iệ   iểm sá  đề  g ị Hội đồ g xé  xử                 ộ  ê   ầ  

  ởi  iệ       g  ê  đơ ,   ộ   ị đơ          á   ợ gố  v    i          đị  .  ươ g 

sự     g    vụ   ải  ộ  á    í           đị  .  

 [4] D    ải   ự   iệ   g    vụ         á   ợ     Ngân hàng D nên  ô g      

  ải   ị  á    í  i           ươ g mại sơ   ẩm    giá  gạ            đị  . Nguyên 

đơ  không phải chịu á    í  đ   ộ   ạm ứ g á    í đượ        ại.        

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  Đ NH: 

- Áp dụ g  á   iều 357, 422, 463, 466, 468 c a Bộ          sự; 

- Áp dụng khoả  6  iều 13 c a Lu t doanh nghiệp;  

- C    ứ  iề  147  điểm b khoản 2  iều 227 c a Bộ lu t tố tụng dân sự; 

- C    ứ  iề  27   á   ệ   á    í v   ệ   í  ò  á . 

1. C         mộ    ầ   ê   ầ    ởi  iệ       g  ê  đơ : B ộ   ị đơ  - công 

     á     iệm  ữ   ạ            á      Ng      g   ươ g mại trách nhiệm hữu hạn 

mộ        viê   ại D  ổ g  á     ả    : 28.052.400.860đ      g đ   ợ gốc 

4.425.721.338đ v  499.794.84USD   ươ g đươ g 11.385.326.455đ)  1USD     đổi 

bằ g 22.780đ;   i     g  ạn c   đồng Việ  N m    50.800.000đ    i     g  ạn c a 

đồ g  ô L     2.400USD  ươ g đươ g 54.672.000đ;   i   á  ạn c   đồng Việt Nam 

   6.435.822.541đ    i   á  ạn c   đồ g  ô L     246.392 23USD  ươ g đươ g 

5.612.814.999đ;   i   ạt c   đồng Việ  N m    60.771.344đ    i   ạt c   đồ g  ô L  

   1.162 08USD  ươ g đươ g 26.472.182đ.     iế   ụ          á     ả    i   á  si   

     mứ    i s    đượ  g i     g  ợ  đồ g  í   ụ g đế    i   i      x  g. 

2. Không c          ê   ầ       g  ê  đơ  về việ  xử      i sả   ả  đảm    

 ợ  đồ g cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ số: 049/CVCC-OCEANBANK/2011 

ngày 30/01/2011; hợ  đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ số: 24-049/CVCC-

OCEANBANK/2011 ngày 25/10/2011; hợ  đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ 

số: 28-049/CVCC-OCEANBANK/2011 ngày 08/11/2011; hợ  đồng cầm cố tài sản 

bằng quyề  đòi  ợ số: 0002/CVCC-OCEANBANK/2012 ngày 20/02/2012; hợ  đồng 

cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ số: 01-0002/CVCC-OCEANBANK/2012 ngày 

22/02/2012; hợ  đồng cầm cố tài sản bằng quyề  đòi  ợ số: 02-0002/CVCC-

OCEANBANK/2012 ngày 16/7/2012; hợ  đồng thế ch p tài sản số: 0006/H  C- 

OCEANBANK/2012 ngày 27/4/2012 và phụ lục hợ  đồng thế ch p tài sản số: 

01/ L/0006/H B -OCEANBANK/2012 là tôm thành phẩm hàng tồn kho, có tổng 

khối  ượng 46.100kg với tổng trị giá 20.511.800.000đ. 
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3. Á    í  i           ươ g mại sơ   ẩm    giá  gạ  : Buộc công ty trách 

nhiệm hữu hạ      ải   ị  136.052.000đ    ư   ộ ). Ng      g   ươ g mại trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên D không phải   ị  á    í   gày 03/11/2015, Ngân 

   g   ươ g mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên D đ   ộp  ạm ứ g á    í 

65.734.000đ theo biên lai số 1767  ại C i  ụ    i      á      sự         ố C  M    

s  đượ        ại   i  ả  á      iệ   ự    á      . 

Tr  ng h p bản  n đ         àn        u  định t i Đ  u 2 Luật thi hành án 

dân sự   ì ng    đ  c thi hành án dân sự, ng  i phải thi hành án dân sự có quy n 

thoả thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị 

  ỡng chế      àn   n       u  định t i các Đ  u 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự; th i hi u      àn   n  đ  c thực hi n       u  định t i Đ  u 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

Ng  ê  đơ        ề    á g  á   ả  á      g  ạ  15  g    ể  ừ  g      ê  á . 

Bị đơ        ền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày      đượ   ả  á  

  ặ   ả  án đượ   iêm  ế .  

            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

                                                                         Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 Đã ký 

 

                                                                                            Hứa Minh Hải  

 

 

 

 

 

 

     Nơi nhận: 

-  AND      C  M  ; 

- VKSND Tp.Cà Mau; 

- Cá  đươ g sư; 

- Lư : Hồ sơ  

- Lư : Á  v       AND  CM); 

- Lư :      M: TANDTPCM ). 

 


